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ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

BÀI TẬP TRẬT TỰ TÍNH TỪ CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm các tính từ trong đoạn văn sau và phân loại chúng và các ô thuộc thể loại

tính từ tương ứng

To me, one of my good friends is Phong. Phong is seventeen. He has brown hair, a broad

forehead, a straight nose and blue eyes. He is very good-looking. He has a kind heart and

is easy to get on with everybody. We have been friends for a very long time. We are the

best pupils in our class. Nam is always at the top. He is good at every subject, but he

never shows pride in his abilities and always tries to learn harder.

Loại tính từ Tính từ

Opinion (Ý kiến)

Size (Kích thước)

Age (Tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Color (Màu sắc)

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpose (Mục đích)

Bài 2: Phân loại các tính từ sau vào ô đúng thể loại của chúng
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interesting, round, great, pink, young, old, long, oval, rectangular, square, thick,

Vietnamese, grey, woolen, thin, attractive, black, racing, walking

Loại tính từ Tính từ

Opinion (Ý kiến)

Size (Kích thước)

Age (Tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Color (Màu sắc)

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpuse (Mục đích)

Bài 3: Chọn đáp án đúng

1. _____________

A. a pair of sport new French shoes

B. a pair of new sport French shoes

C. a pair of new French sport shoes

D. a pair of French new sport shoes

2. _____________

A. a young tall beautiful lady
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B. a tall young beautiful lady

C. a beautiful young tall lady

D. a beautiful tall young lady

3. _____________

A. an old wooden thick table

B. a thick old wooden table

C. a thick wooden old table

D. a wooden thick old table

4. _____________

A. a modern Vietnamese racing car

B. a Vietnamese modern racing car

C. a racing Vietnamese modern car

D. a modern racing Vietnamese car

5. _____________

A. a new interesting English book

B. an English new interesting book

C. an interesting English new book
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D. an interesting new English book.

Bài 4: Sắp xếp các câu tiếng anh sau thành câu đúng.

1. wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a. -> ………………………………………

2. woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it. -> ……………………………………

3. is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new. -> …………………………………………....

4. pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a. -> ……………………………………….

5. gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a. -> ………………………………..

Bài 5. Sắp xếp theo đúng trật tự tính từ

1. My sister lives in a (new/ nice/ wooden/ black) house.

2. We are happy today because today is a (memorable/ training/ long) day.

3. My collogue has a (white/ Korean/ small/ old) car.

4. My friend and I often go home on (shopping/ new/ narrow/ crowed) street.

5. Mrs. Navy likes wearing a (red/ long/ lovely/ cotton) dress on special occasions.

6. The flower girl wore a (silk pretty white) dress at the wedding ceremony last night

7. She has (blue/ big/ glassy) eyes, so she is really different from others.

8. The little boy is wearing a (nice/ old/ blue/ big) pullover.
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9. My grandparents live in a (magnificent/ two-storey/ spacious/ old) house during their

lifetime.

10. My mother often wears a pair of (small/ comfortable/ black/ leather/ Chinese) gloves

when she washes the dishes.

11. She has a (pretty/ happy/ oval) face, so she is quite beautiful.

12. In the kitchen is a (round/ large/ wooden/ beautiful) table.

13. My friend bought a (brown/ nice/ leather/ Channel) belt from a shop on Tran Phu

street.

14. Mrs. Annie looks so graceful because she has (black/ long/ beautiful) hair.

15. Her father spent money on (interesting/ Vietnamese/ oil/ old) paintings.

16. We bought some (German/ lovely/ old) glasses.

17. My teacher is a (Japanese/ tall/ kind/ middle-aged) man, so a lot of students love him.

18. We usually throw trash into (plastic/ black/ small/ convenient) bags.

19. My father wore a (cotton/ white/ new/ collarless) shirt to my cousin's wedding.

Đáp án Bài tập trật tự tính từ trong tiếng Anh

Bài 1:

To me, one of my good friends is Phong. Phong is seventeen. He has brown hair, a broad

forehead, a straight nose and blue eyes. He is very good-looking. He has a kind heart and

is easy to get on with everybody. We have been friends for a very long time. We are the
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best pupils in our class. Nam is always at the top. He isgood at every subject, but he

never shows pride in his abilities and always tries to learn harder.

Loại tính từ Tính từ

Opinion (Ý kiến) Good, good-looking, kind, easy, best

Size (Kích thước) Broad, long

Age (Tuổi thọ)

Shape (Hình dạng) Straight

Color (Màu sắc) Brown, blue

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpuse (Mục đích)

Bài 2:

Loại tính từ Tính từ

Opinion (Ý kiến) Interesting, attractive

Size (Kích thước) Thin, long, square, thick

Age (Tuổi thọ) Young, old

Shape (Hình dạng) Round, oval, rectangular, square

Color (Màu sắc) Pink, grey, black

Origin (Nguồn gốc) Vietnamese

Material (Chất liệu) Woolen

Purpuse (Mục đích) Racing, walking
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Bài 3:

1. C. a pair of new French sport shoes

2. D. a beautiful tall young lady

3. B. a thick old wooden table

4. A. a modern Vietnamese racing car

5. D. an interesting new English book.

Bài 4:

1. wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a. -> She wore a long white wedding dress.

2. woman/ English/ is/ an/ young/ intelligent/ it. -> It is an intelligent young English

woman.

3. is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new. -> This is a new black sleeping bag.

4. pink/ he/ house/ bought/ big/ beautiful/ a. -> He bought a beautiful big pink house.

5. gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a. -> She gave him a small brown leather

walleted.

Bài 5. Sắp xếp theo đúng trật tự tính từ

1 - nice new black wooden;

2 - memorable long training;

3 - small old white Korea;
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4 - crowded narrow new shopping;

5 - lovely long red cotton;

6 - pretty white silk;

7 - glassy big blue;

8 - nice big old blue;

9 - magnificent spacious old two-storey;

10 - comfortable small black Chinese leather;

11 - pretty happy oval;

12 - beautiful large round wooden;

13 - nice brown Channel leather;

14 - beautiful long black;

15 - interesting old Vietnamese oil;

16 - lovely old German;

17 - kind tall middle - aged Japanese;

18 - convenient small black plastic;

19 - collarless new white cotton;

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như:
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Tài liệu luyện 4 kỹ năng: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản

Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh online: Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến
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